[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
                 KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG CHO DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
1.  Lớp : Cao đẳng CNTT K56
    Chuyên ngành: Công nghệ thông tin                        GVCN: Hoàng Thị Nhất      Thời gian thực hiện từ ngày: 24/8/2021
	Tiết
	Học phần
	Thời gian
	Mã số lớp (Meeting ID)
	Mật khẩu
	Giảng viên
	SĐT
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	
	Thứ
	Từ 
	Đến 
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Thứ 2
	7h20
	8h05
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	8h10
	8h55
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	9h05
	9h50
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	9h55
	10h40
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	10h45
	11h30
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Thứ 3
	7h20
	8h05
	96027094443
	91YKHg
	Đặng Thảo Nguyên
	0976.813.886
	Nhà riêng
	

	2
	Photoshop
	
	8h10
	8h55
	
	
	
	
	
	

	3
	Photoshop
	
	9h05
	9h50
	
	
	
	
	
	

	4
	Photoshop
	
	9h55
	10h40
	
	
	
	
	
	

	5
	Photoshop
	
	10h45
	11h30
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Thứ 4
	7h20
	8h05
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	8h10
	8h55
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	9h05
	9h50
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	9h55
	10h40
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	10h45
	11h30
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Thứ 5
	7h20
	8h05
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	8h10
	8h55
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	9h05
	9h50
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	9h55
	10h40
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	7h20
	8h05
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Thứ 6
	8h10
	8h55
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	9h05
	9h50
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	9h55
	10h40
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
                 KHOA KTCN
 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG CHO DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
    Lớp : CĐ CNTT  K57
    Chuyên ngành: Công nghệ thông tin                         GVCN: Đào Văn Lập   Thời gian bắt đầu từ: 24/8/2021
	Tiết
	Học phần
	Thời gian
	Mã số lớp (Meeting ID)
	Mật khẩu
	Giảng viên
	SĐT
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	
	Ngày tháng
	Từ 
	Đến 
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Thứ 2
	13h20
	14h05
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	14h10
	14h55
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	15h05
	15h50
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	15h55
	16h40
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	16h40
	17h30
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Thứ 3
	13h20
	14h05
	5992571943
	123456
	Nguyễn Thị Thúy Tươi
	0336.952.382
	Nhà riêng
 
	

	7
	CTDL&GT
	
	14h10
	14h55
	
	
	
	
	
	

	8
	CTDL&GT
	
	15h05
	15h50
	
	
	
	
	
	

	9
	CTDL&GT
	
	15h55
	16h40
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	16h40
	17h30
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Thứ 4
	13h20
	14h05
	3311109975
	123456
	Nguyễn Thu Huyền
	0978.771.027
	Nhà riêng
 
	

	7
	QTCSDL
	
	14h10
	14h55
	
	
	
	
	
	

	8
	QTCSDL
	
	15h05
	15h50
	
	
	
	
	
	

	9
	QTCSDL
	
	15h55
	16h40
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	16h40
	17h30
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Thứ 5
	13h20
	14h05
	2068861752
	D3fTkP
	Phạm Quyết Thắng
	0966.990.505
	Nhà riêng
	

	7
	Lý thuyết XLSCPM
	
	14h10
	14h55
	
	
	
	
	
	

	8
	Lý thuyết XLSCPM
	
	15h05
	15h50
	
	
	
	
	
	

	9
	Lý thuyết XLSCPM
	
	15h55
	16h40
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	16h40
	17h30
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Thứ 6
	13h20
	14h05
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	14h10
	14h55
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	15h05
	15h50
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	15h55
	16h40
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	16h40
	17h30
	
	
	
	
	
	



TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
                 KHOA KTCN
 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG CHO DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
    Lớp : TC THUD K57
    Chuyên ngành: Tin học ứng dụng                         GVCN: Nguyễn Thị Thúy Tươi        Thời gian thực hiện từ: 24/8/2021
	Tiết
	Học phần
	Thời gian
	Mã số lớp (Meeting ID)
	Mật khẩu
	Giảng viên
	SĐT
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	
	Ngày tháng
	Từ 
	Đến 
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Thứ 2
	13h20
	14h05
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	14h10
	14h55
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	15h05
	15h50
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	15h55
	16h40
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	16h40
	17h30
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Thứ 3
	13h20
	14h05
	8843321753
	1133557799
	Đào Văn Lập
	0978.150.685
	Nhà riêng
	

	7
	Công nghệ MKD
	
	14h10
	14h55
	
	
	
	
	
	

	8
	Công nghệ MKD
	
	15h05
	15h50
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	15h55
	16h40
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	16h40
	17h30
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Thứ 4
	13h20
	14h05
	4167643782
	123456
	Nguyễn Phú Thành
	0968.196.215
	Nhà riêng
	

	7
	Quản trị mạng
	
	14h10
	14h55
	
	
	
	
	
	

	8
	Quản trị mạng
	
	15h05
	15h50
	
	
	
	
	
	

	9
	Quản trị mạng
	
	15h55
	16h40
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	16h40
	17h30
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Thứ 5
	13h20
	14h05
	5992571943
	123456
	Nguyễn Thị Thúy Tươi
	0336.952.382
	Nhà riêng
	

	7
	CTDL&GT
	
	14h10
	14h55
	
	
	
	
	
	

	8
	CTDL&GT
	
	15h05
	15h50
	
	
	
	
	
	

	9
	CTDL&GT
	
	15h55
	16h40
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	16h40
	17h30
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Thứ 6
	13h20
	14h05
	3311109975
	123456
	Nguyễn Thu Huyền
	0978.771.027
	Nhà riêng
 
	

	7
	QTCSDL
	
	14h10
	14h55
	
	
	
	
	
	

	8
	QTCSDL
	
	15h05
	15h50
	
	
	
	
	
	

	9
	QTCSDL
	
	15h55
	16h40
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	16h40
	17h30
	
	
	
	
	
	



	Trưởng khoa


Phạm Quyết Thắng
	Người lập biểu



                                          Quách Thị Sơn



